Đề ôn tập môn Toán lớp 4 
Ngày 23.3
Bài 1. Cho các số: 2112 ; 1221 ; 1224 ; 3334 ; 4445 ; 5556 ; 7778 ; 8889 ;35790
a) Số chia hết cho 2 là:………………………………………………………
b) Số chia hết cho 5 là :
Bài 2. Người ta xếp những chiếc bút chì vào hộp, mỗi hộp xếp được 12 chiếc. Hỏi có 1008 chiếc bút chì thì xếp được tất cả bao nhiêu hộp?
Bài 3. Đặt tính rồi tính
5382 : 26
8160 : 34
28576 : 47
Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống
	Số bị chia
	40775
	63549
	

	Số chia
	233
	
	564

	Thương
	
	359
	78

	Số dư
	
	
	3


Bài 5. Hãy viết tất cả các số lớn hơn 40 nhỏ hơn 100 mà số đó chia hết cho 9 nhưng không chia hết cho 2.
Bài 6*. Tuấn có số bi nhiều hơn 40 viên và ít hơn 54 viên. Biết rằng nếu Tuấn lấy số bi đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Tuấn có bao nhiêu viên bi?
Bài 7. Một đội sản xuất của Nông trường Đồng Giao nhập về 576 bao ngô giống. Mỗi bao có 30kg ngô. Người ta chia đều cho 384 gia đình để trồng ngô vào vụ tới. Hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu ki-lô-gam ngô giống?


Đáp án Đề ôn tập môn Toán lớp 4
Bài 1. Cho các số: 2112 ; 1221 ; 1224 ; 3334 ; 4445 ; 5556 ; 7778 ; 8889 ; 35790
a) Số chia hết cho 2 là : 2112 ; 1224 ; 3334 ; 5556 ; 7778 ; 35790
b) Số chia hết cho 5 là :4445 ; 35790
Bài 2. Người ta xếp những chiếc bút chì vào hộp, mỗi hộp xếp được 12 chiếc. Hỏi có 1008 chiếc bút chì thì xếp được tất cả bao nhiêu hộp?
Bài giải:
1008 chiếc bút chì thì xếp được số hộp là:
1008 : 12 = 84 (hộp)
Đáp số : 84 hộp
Bài 3. Đặt tính rồi tính
	5382 : 26
Thương là 207
	8160 : 34
Thương là : 240
	28576 : 47
Thương là 608


Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống
	Số bị chia
	40775
	63549
	43995

	Số chia
	233
	177
	564

	Thương
	175
	359
	78

	Số dư
	0
	6
	3


Bài 5. Hãy viết tất cả các số lớn hơn 40 nhỏ hơn 100 mà số đó chia hết cho 9 nhưng không chia hết cho 2.
Đáp án: 45 ; 63 ; 81 ; 99
Bài 6*. Tuấn có số bi nhiều hơn 40 viên và ít hơn 54 viên. Biết rằng nếu Tuấn lấy số bi đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Tuấn có bao nhiêu viên bi?
Đáp án: Nếu Tuấn lấy số bi đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết. Nên số bi của Tuấn phải là số chia hết cho 2 và 5. Vậy Tuấn có 50 viên bi.
Bài 7. Một đội sản xuất của Nông trường Đồng Giao nhập về 576 bao ngô giống. Mỗi bao có 30kg ngô. Người ta chia đều cho 384 gia đình để trồng ngô vào vụ tới. Hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu ki-lô-gam ngô giống?
Bài giải:
Tổng số ngô giống được nhập về là:
30 x 576 = 17280 (kg)
Số ngô giống mỗi gia đình được nhận là:
17280 : 384 = 45 (kg)
Đáp số: 45 kg ngô

Đề ôn tập môn Tiếng việt lớp 4
Ngày 23/3

CHA SẼ LUÔN Ở BÊN CON
Năm 1989, tại Ác-mê-ni-a, một trận động đất lớn xảy ra, làm chết hơn 30 000 người trong 4 phút.
Một người cha chạy vội đến trường học của con trai. Giờ đây, ngôi trường chỉ còn là một đống gạch vụn. Ông bàng hoàng, lặng đi, không nói được nên lời. Rồi ông nhớ lại lời hứa với con : “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con”. Nhìn ngôi trường đổ nát thì không thể hi vọng gì, nhưng ông không quên lời hứa đó.
Ông cố nhớ lại vị trí lớp học mà ông vẫn đưa con đến hằng ngày, ông chạy đến đó và ra sức đào bới. Người ta kéo ông ra và an ủi:
- Muộn quá rồi! Bác không làm được gì nữa đâu!
[bookmark: _GoBack]Cảnh sát cũng khuyên ông nên về nhà vì đây là khu vực rất nguy hiểm. Nhưng với ai, ông cũng chỉ có một câu hỏi : “Anh có giúp tôi không?”, sau đó lại tiếp tục đào bới. 12 giờ . . . Rồi 24 giờ . . . Khi người ta lật một mảng tường lớn  lên, ông bỗng nghe tiếng con trai. Ông mừng quá gọi to tên cậu bé. Có tiếng đáp lại : “Cha ơi con ở đây !”. Ông ra sức đào. Mọi người cũng ào đến. Bức tường đổ đã tạo ra một khoảng trống nhỏ nên bọn trẻ còn sống. Ông vừa đào vừa gọi:
- Ở đó thế nào hả con?
- Chúng con có 14 đứa, chúng con đói và khát lắm - cậu bé nói lớn.
Khi đã nhìn thấy lũ trẻ, ông bảo:
- Các con chui ra đi!
Để các bạn ra trước, cậu bé ôm lấy cổ cha mình nói:
- Cha ơi! Con đã bảo các bạn là nếu còn sống, nhất định cha sẽ cứu con và các bạn mà.
Theo truyện ÁC-MÊ-NI-A
HS đọc bài “Cha sẽ luôn bên con” và khoanh vào chữ đặt trước phần trả lời là đúng:
Câu 1. Trận động đất ở Ác-mê-ni-a năm 1989 gây hậu quả lớn như thế nào?
A. Làm chết hơn 30 000 người trong 4 phút.
B. Làm sụp đổ hoàn toàn một khu phố.
C. Làm một người cha phải chạy đến trường tìm con.
D. Nhưng ông không quên lời hứa.
Câu 2. Người cha nhìn thấy gì khi chạy đến trường của con trai?
A. Một mảng tường lớn của ngôi trường bị sụp.
B. Ngôi trường chỉ còn là một đống gạch vụn.
C. Ngôi trường chỉ còn là một hố sâu.
D. Ngôi trường không còn gì cả.
Câu 3. Điều gì khiến người cha quyết tìm kiếm bằng được con trai?
A. Ông không tin là con trai mình có thể chết.
B. Ông thấy tường lớp học của con trai ông không bị đổ.
C. Ông nhớ lời hứa: “Dù có chuyện gì xảy ra, cha cũng sẽ luôn ở bên con. ”
D. Ông chỉ nghĩ đến con trai của mình.
Câu 4. Người cha đã làm gì để cứu con, bất chấp mọi lời khuyên can?
A. Ông bàng hoàng, lặng đi, không nói được nên lời.
B. Ông cố nhớ lại vị trí lớp học rồi ra sức đào bới.
C. Ông cố nhớ lại vị trí lớp học rồi ngồi khóc.
D. Nhìn ngôi trường đổ nát ông ngất đi.
Câu 5. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì về tình cha con?
…………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………
Câu 6. Tìm một câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.
……………………………………………………………………………………
Câu 7. Vị ngữ trong câu “Khi người ta lật một mảng tường lớn lên, ông bỗng nghe tiếng con trai.” là:
A. lật một mảng tường lớn lên
B. bỗng nghe tiếng con trai
C. ông bỗng nghe tiếng con trai.
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 8. Vị ngữ trong câu kể “Ai làm gi?” do loại từ nào đảm nhiệm?
A. Danh từ và cụm danh từ
B. Động từ và cụm động từ.
C. Tính từ và cụm tính từ
D. Tất cả các ý trên đều sai.
Câu 9. Tìm 2 từ có tiếng chỉ thái độ khi tham gia trò chơi. Đặt câu với 1 từ vừa tìm được.
Câu 10. Viết một đoạn văn (khoảng 3 đến 5 câu) nói về vẻ đẹp của tình cha con.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Đáp án Đề ôn tập môn Tiếng việt lớp 4
Câu 1. A
Câu 2. B
Câu 3. C
Câu 4. B
Câu 5. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì về tình cha con?
- Tình cha con rất thiêng liêng.
- Vì con người cha có thể làm tất cả.
- Tình thương cha dành cho con đầy mạnh mẽ nhưng sâu sắc…..
- Tình cha dành cho con rất sâu đậm.
HS nêu đúng 1 trong các ý trên: 1 điểm (Có thể diễn đạt theo cách hiểu của học sinh miễn có ý đúng: 1 điểm)
Câu 6. Tìm một câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên.
Tìm đúng câu/ 1đ
Câu 7. B
Câu 8. B
Câu 9. Tìm 2 từ có tiếng chỉ thái độ khi tham gia trò chơi. Đặt câu với 1 từ vừa tìm được.
- VD: thích thú, hứng thú, hào hứng....
- Tự đặt câu
Câu 10: HS tự viết
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